
ĐIỂM KIỂM TRA KHÓA 2 LỚP - 11 Lí 2
STT

MS              Họ tên                                             Trường
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KHÓA 2:05/08-29/09/2019

	
	
	

	1    11002    HÀ HỮU PHÚC                                   L.Hồng Phong
	9.5
	

	2    11005    ĐINH QUÝ TRIỀU                               M.Đĩnh Chi
	9.5
	

	3    11017    LÊ VÕ QUANG HUY                           Tr. Q. Khải
	8
	

	4    11021    LÊ THANH NGỌC                               N.T.M. Khai
	5
	

	5    11036    HUỲNH LÊ THÙY DƯƠNG                Lê H. Phong
	8.5
	

	6    11037    PHẠM HOÀNG VIỆT                          Ng. Th. Hiền
	7
	

	7    11043    NGUYỄN TRÚC THANH                     Lê H. Phong
	8.5
	

	8    11048    LÊ MỸ KHÁNH QUÂN                        Ng Khuyến
	6.5
	

	9    11052    NGUYỄN MẠNH KHANG                  M.Đ Chi
	10
	

	10    11055    PHAN HUY LỘC                                  MĐ Chi
	
	

	11    11057    NGUYỄN MINH TRÍ                           N.T M Khai
	9
	

	12    11030    LÊ MINH                                              Ng Thái Bình
	8
	

	13    11070    TRẦN PHƯƠNG UYÊN                      Thành Nhân
	7
	

	14    11071    HÙNG GIA HÂN                                 Ng.Th. Hiền
	10
	

	15    11072    VÕ NGUYỄN NGỌC HÂN                  L.H.Phong
	8
	

	16    11703    PHẠM NGỌC BẢO THY                     Ng T. Hiền
	8.5
	

	17    11091    NGUYỄN LÊ THỤC QUỲNH               Hùng Vương
	8
	

	18    11092    PHẠM NG MINH TUẤN                    NTMK
	
	

	19    11096    HUỲNH CHẤN PHONG                      Quốc Trị
	8
	

	20    11133    PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG                     Tr.Phú
	8
	

	21    11176    NG TRẦN HOÀNG ANH                     TR.PHÚ
	7
	

	22    11180    NGUYỄN THÀNH ĐÔ                         VÕ VĂN KIỆT
	6.5
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